
A B mm mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m mm kg/m
6 1/8 10.5 1 0.24 1.2 0.278 1.5 0.336 1.7 0.37 2.4 0.48 - - - -
8 1/4 13.8 1.2 0.38 1.65 0.499 2 0.588 2.2 0.64 3 0.81 - - - -
10 3/8 17.3 1.2 0.48 1.65 0.643 2 0.762 2.3 0.86 3.2 1.12 - - - -
15 1/2 21.7 1.65 0.82 2.1 1.03 2.5 1.2 2.8 1.32 3.7 1.66 - - 4.7 1.99
20 3/4 27.2 1.65 1.05 2.1 1.13 2.5 1.54 2.9 1.76 3.9 2.66 - - 5.5 2.97
25 1 34 1.65 1.33 2.8 2.18 3 2.32 3.4 2.65 4.5 3.31 - - 6.4 4.4
32 1 1/4 42.7 1.65 1.69 2.8 2.78 3 2.97 3.6 3.51 4.9 4.61 - - 6.4 5.79
40 1 1/2 48.6 1.65 1.93 2.8 3.19 3 3.41 3.7 4.14 5.1 5.53 - - 7.1 7.34
50 2 60.5 1.65 2.42 2.8 4.02 3.5 4.97 3.9 5.5 5.5 7.54 - - 8.7 11.2
65 2.5 76.3 2.1 3.88 3 5.48 3.5 6.35 5.2 9.21 7 12.1 - - 9.5 15.8
80 3 89.1 2.1 4.55 3 6.43 4 8.48 5.5 11.5 7.6 15.4 - - 11.1 21.6
90 3 1/2 102 2.1 5.2 3 7.37 4 9.72 5.7 13.6 8.1 18.9 - - 12.7 28.1

100 4 114 2.1 5.87 3 8.32 4 11 6 16.2 8.6 22.6 11.1 28.5 13.5 33.9
125 5 141 2.8 9.56 3.4 11.6 5 16.8 6.6 21.9 9.5 30.8 12.7 40.2 15.9 49.1
150 6 165 2.8 11.3 3.4 13.7 5 20.2 7.1 28 11 42.3 14.3 53.8 18.2 66.6
200 8 216 2.8 14.9 4 21.2 6.5 34 8.2 42.5 12.7 64.4 18.2 89.8 23 111
250 10 267 3.4 22.4 4 26.2 6.5 42.2 9.3 59.8 15.1 94.9 21.4 131 28.6 170
300 12 319 4 31.3 4.5 35.2 6.5 50.5 10.3 79.1 17.4 131 25.4 185 33.3 237
350 14 356 - - - - - - 11.1 95.3 19 159 27.8 227 35.7 284
400 16 406 - - - - - - 12.7 125 21.4 205 30.9 289 40.5 369
450 18 457 - - - - - - 14.3 158 23.8 257 34.9 367 45.2 464
500 20 508 - - - - - - 15.1 185 26.2 314 38.1 446 50.5 570
550 22 559 - - - - - - 15.9 215 28.6 378 41.3 532 54 679
600 24 610 - - - - - - 17.5 258 31 447 46 646 59.5 815
650 26 660 - - - - - - 18.9 302 34 531 49.1 748 64.2 953

CÔNG THỨC TÍNH TRỌNG LƯỢNG
Tấm:    Dày(mm) X Rộng(mm) X Dài(mm) X Tỷ Trọng(g/cm³) : 1000000
Tấm:          Dày(mm) X Rộng(m) X Dài(m) X Tỷ Trọng 
Láp:           0,0007854 X  OD(mm) X OD(mm) X Tỷ trọng (g/cm³)
Lục giác:    0,000866 X  OD(mm) X OD(mm) X Tỷ trọng (g/cm³)
Tỷ trọng(g/cm³)
Nhôm: 2,8
Thép: 7,85
INOX 201: 7,93
INOX 304: 7,93
INOX 316: 7,95
Đồng thau: 8,5
Đồng đỏ: 9,1

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TM KIM LOẠI
Điện Thoại: 0650 3 775 348 / Hotline 0916 102 408 Fax: 0650 3 775 349 

Bền Vững Hợp Tác Cùng Phát Triển

SCH 160
TIÊU CHUẨN TRỌNG LƯỢNG VÀ ĐỘ DÀY ỐNGDANH 

NGHĨA INCH THỰC
SCH 5 SCH 10 SCH 20 SCH 40 SCH 80 SCH 120


